BẢNG Tính VẢI ĐỒNG PHỤC

1/ Đồng phục nam: Áo sơ mi, quần âu.

	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải quần 

khổ 1,6m
	Vải áo 

khổ 1,6m
	Ghi chú

	01
	L
	119 người
	1,1 m X   119   = 130,9 m    
	      2,0 m X 119       =   238 m 
	

	02
	XL
	59 người
	1,2 m X    59    =   70,8 m
	2,3 m X    59      =   135,7 m 
	

	03
	XXL
	2 người
	2,2 m X     2     =     4,4 m 
	3,0 m X      2      =       6,0 m
	

	
	TỔNG
	180 người
	206,1 m
	379,7 m
	r


 2/ Đồng phục nữ: Bộ áo dài
	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải áo khổ 1,2m
	Vải quần khổ 1,2m
	Ghi chú

	01
	L
	105
	3,0m X 125 =     m 

 
	1,8m X 125 = 150,0 m 

 
	4,8 x 125= 600

	02
	XL
	39
	3,2m X 19 =     m

 
	2m X 19 =   24,7 m

 
	5,2x39 = 202,8

	
	TỔNG
	144
	291, 8 m
	174,7 m
	r


BẢNG CẮT VẢI ĐỒNG PHỤC 2020
1/ Đồng phục nam: Áo sơ mi, quần âu.

	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải quần 

khổ 1,6m
	Vải áo 

khổ 1,6m
	Ghi chú

	01
	L
	người
	1,1 m X   111   = 122,1 m    
	      2,0 m X 111      =   222 m 
	

	02
	XL
	người
	1,2 m X    67    =   80,4 m
	2,3 m X    67      =   154,1 m 
	

	03
	XXL
	người
	2,2 m X     2     =     4,4 m 
	3,0 m X      2      =       6,0 m
	

	
	TỔNG
	người
	206,9 m
	382,1 m
	


 2/ Đồng phục nữ: Bộ áo dài

	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải áo khổ 1,6m
	Vải quần khổ 1,6m
	Ghi chú

	01
	L
	
	1,8m X 115 = 207,0 m 

 
	1,1m X 115 = 126,5 m 

 
	

	02
	XL
	
	1,9m X 27 =   55,1 m

 
	1,2m X 27 =   34,8 m

 
	

	
	TỔNG
	người
	……… m
	………….. m
	


BẢNG CẮT VẢI ĐỒNG PHỤC (Quyên)
1/ Đồng phục nam: Áo sơ mi, quần âu.

	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải quần 

khổ 1,6m
	Vải áo 

khổ 1,6m
	Ghi chú

	01
	N
	101 người
	1,1 m X 101 =     ……. m
	1,8 m x      101    =    ……      m
	

	02
	T
	39 người
	1,2 m X 39  =       …… m
	1,8 m X      39    =     ……..    m
	

	03
	
	1 người
	2,0 m x   1  =           2,0 m      
	2,1 m x  1     =                   2,1 m  
	

	
	
	
	           ………………. m
	                                     …….   m
	…. bộ

	
	TỔNG
	
	                  ………….  m
	                                  ……….. m 
	


 2/ Đồng phục nữ: áo dài 
	STT
	Size 
	Số lượng
	Vải áo khổ 1,6m
	Vải quần 

khổ 1,6m
	Ghi chú

	01
	N
	124người
	1,8m x 124  = ……  m   
	1,1m X 123 = ……   m 

 
	Quần 1,5 m X 1 = 1,5m

	02
	T
	14 người  
	1,9m x  14 =  …..   m
	1,2m X 14 =   …    m

 
	

	
	TỔNG
	
	                …… m
	….. m
	


